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TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH SỐ 

CMND 

NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 

NAM NỮ 

1 Lê Văn Của x   320944373 19/9/2011 CA. Bến Tre Thuận Điền, Giồng Trôm, BT Đạt 

2 Văn Xuân Việt x   320170232 29/4/2003 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

3 Hồ Thị Mỹ Châu   x 320720680 16/4/2007 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

4 Phan Thị Phương Thảo   x 321450385 5/3/2018 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

5 Nguyễn Văn Phụng x   365934520 25/7/2014 
CA. Sóc 

Trăng Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng 
Đạt 

6 Trần Nhan Thải x   320568091 10/10/2009 CA. Bến Tre Thị Trấn Mỏ Cày, MCN, BT Không thi 

7 Trần Văn Phúc x   321712284 5/8/2014 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

8 Nguyễn Thành Công x   320580087 16/3/2012 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

9 Bùi Thị Ngân Trường   x 321419064 30/11/2012 CA. Bến Tre Thạnh Hải, Thạnh Phú, BT Đạt 

10 Nguyễn Văn Thích x   321096579 27/6/2013 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT Đạt 



11 Dương Thị Thu Thủy     321205508 20/06/2001 CA. Bến Tre Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

12 Lưu Hoài Minh     321234614 26/08/2016 CA. Bến Tre  Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre Đạt 

13 
Nguyễn Khánh Ân 

x   
321590774 12/7/2016 

CA. Bến Tre 
Phú An Hòa, Châu Thành, Bến 

Tre 
Đạt 

14 Cao Thanh Huy     321301798 20/01/2015 CA. Bến Tre Phong Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre không thi 

15 
Kiều Đăng Phong 

x   
312411668 28/09/2018 Tiền Giang 

Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền 

Giang 
Không đạt 

16 Trần Minh Long x   201759619 13/11/2014 Đà Nẵng Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Đạt 

17 Huỳnh Duy Thanh     321703962 24/07/2014 CA. Bến Tre Mỹ Chánh, Ba Tri, Bến Tre không thi 

18 Diệp Minh Khánh x   321301798 20/01/2015 CA. Bến Tre Phong Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

19 Đỗ Quốc Duy x   321309004 14/04/2016 CA. Bến Tre Thạnh Trị, Bình Đại, BT Đạt 

20 Võ Thị Minh Thư   x 321703962 24/07/2014 CA. Bến Tre Mỹ Chánh, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

21 
Nguyễn Văn Tình 

x   
321328071 1/10/2004 

CA. Bến Tre 
 An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến 

Tre 
Đạt 

22 Nguyễn Văn Thắng x   320900743 00/01/1900 CA. Bến Tre An Phước, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

23 Nguyễn Văn Ngon x   321303662 5/11/2012 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

24 Bùi Mai Thảo   x 321337827 9/12/2004 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

25 
Phạm Thùy Dương   

x 
321732365 22/01/2014 

CA. Bến Tre 
 Khu Phố 5, Mỏ Cày Nam, Bến 

Tre 
Đạt 

26 Lê Thanh Huy x   321537389 8/3/2012 CA. Bến Tre Sơn Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

27 Phạm Thị Kim Nga   x 320993006 18/5/1995 CA. Bến Tre Thuận Điền, Giồng Trôm, BT Đạt 

28 
Trần Văn Tâm x 

  
321442192 23/10/2007 

CA. Bến Tre 
Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, 

BT 
Đạt 

 


